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	STT
	Nhân lực
	Bác sĩ, dược sĩ sau đại học
	Bác sĩ, dược sĩ đại học
	 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Y sĩ, Dược sĩ cao đẳng 
	Tổng

	1
	Nhân lực hiện có mặt
	400
	699
	3119
	4218

	2
	Số dự kiến bổ sung năm 2024
	15
	25
	130
	170

	3
	Số dự kiến bổ sung năm 2025
	20
	45
	230
	295

	4
	Số dự kiến bổ sung năm 2026
	20
	50
	270
	340

	5
	Số dự kiến bổ sung năm 2027
	20
	50
	270
	340

	6
	Số dự kiến bổ sung năm 2028
	20
	50
	270
	340

	7
	Số dự kiến bổ sung năm 2029
	10
	26
	70
	106

	8
	Số dự kiến bổ sung năm 2030
	7
	20
	50
	77

	9
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2024 (triệu đồng)
	8.964,00
	12.510,72
	35.089,20
	56.563,92

	10
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2025 (triệu đồng)
	9.396,00
	13.288,32
	37.573,20
	60.257,52

	11
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2026 (triệu đồng)
	9.828,00
	14.152,32
	40.489,20
	64.469,52

	12
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2027 (triệu đồng)
	1.296,00
	2.505,60
	8.316,00
	12.117,60

	13
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2028 (triệu đồng)
	1.296,00
	2.592,00
	8.748,00
	12.636,00

	14
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2029 (triệu đồng)
	1.080,00
	2.177,28
	6.588,00
	9.845,28

	15
	Số kinh phí dự kiến thực hiện năm 2030 (triệu đồng)
	799,20
	1.658,88
	4.212,00
	6.670,08

	Tổng số kinh phí thực hiện
	32.659,20
	48.885,12
	141.015,60
	222.559,92



